
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 10/ 2024 

  

 

CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ  

Lớp: CHỒI 1 

           Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bố Mẹ và 

những 

người thân 

yêu 

 

 

 

Thể dục: 

 Bò trong 

đường dích 

dắc 

 

 

 

Trò chuyện 

 về các thành 

viên trong 

GĐ 

 

 

 

 

 

Xé dán chân 

dung ba 

 

 

 

 

 

 

Toán  

Nhận biết 

chữ số 2 

 

 

 

 

Dạy hát 

Bố là tất cả 

 

 

 

 

Tuần 2 

Sở thích 

thói quen 

của gia 

đình 

 

 

 

 

Nặn cái bát 

 

 

 

Khám phá:         

Sở thích thói 

quen của gia 

đình          

 

 

Thơ  

Làm anh 

 

 

 

 

Thể dục: 

Chạy chậm 

60- 80 m  

 

 

Toán  

Xếp tương 

ứng 1 1 

Tuần 3 

Những 

ngày kĩ 

niệm của 

gia đình 

 

 

 

Trò chuyện  

Ý nghĩa 

ngày 20-10 

 

 

 

Thể dục: 

Đập và bắt 

bóng 

 

 

Toán  

So sánh 

chiều cao 2 

đối tượng 

 

 

Vỗ tay theo 

tt chậm 

 Cả nhà 

thương nhau 

 

 

Kể Chuyện  

Sự tích Cây 

Vú Sữa 

 

Tuần 4 

Những đồ 

dung quen 

thuộc trong 

gia đình 

 

 

 

Khám phá: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình 

 

 

Đếm đến 2 

 

 

Vẽ ngôi nhà 

của bé 

 

 

 

Thể dục: 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

 

 

Thơ 

Lấy tăm cho 

bà 
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CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 2 
 

   

 

  

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Bố mẹ và 

những 

người 

thân yêu 

 

 

 Thể dục: 

 Bò trong 

đường dích 

dắc  

Khám phá:         

Trò chuyện 

về các thành 

viên trong GĐ 

Vẽ 

 Ngôi nhà 

Toán: 

Nhận biết  

chữ số 2 

Dạy hát: Cả 

Nhà đều yêu 

 

Tuần 2 

Sở thích, 

thói quen 

của gia 

đình 

Thơ 

Lấy tăm cho 

bà 

Toán 

 So sánh chiều 

cao 2 đối tương 

Khám phá  

Sở thích, thói 

quen của gia 

đình 

Vỗ tay 

theo ttc:  

Nhà của 

tôi 

 Thể dục: 
Chạy chậm 

60- 80 m 

 

Tuần 3 

Những 

ngày kỉ 

niệm của 

gia đình 

Thơ:         

   Em yêu 

nhà em 

Xé dán: 

Chân dung mẹ 

  

 

Thể dục: 

Đập và bắt 

bóng 

TCKNXH 

Bé không 

tiếp xúc và 

đi theo 

người lạ 

TC: Ý Nghĩa 

ngày 20/10 

Những đồ 

dùng 

quen 

thuộc 

trong gia 

đình 

Kể chuyện:  

   Ba Cô gái 

 Toán 

xếp tương ứng 

1-1 

Nặn cái bát 

Khám phá: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình 

 Thể dục: 

chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 
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CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 3 
 

   

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Bố mẹ và 

những 

người 

thân yêu 

 

 

Toán: Nhận 

biết  

chữ số 2 

Dạy hát: Mẹ 

yêu không 

nào 

Thể dục: 

Bò trong đường 

dích dắc 

Khám phá:         

-Trò chuyện 

về các thành 

viên trong 

GĐ 

Tạo hình: 

Vẽ Ngôi nhà 

 

Tuần 2 

Sở thích, 

thói quen 

của gia 

đình 

Thể Dục:  

Chạy chậm 

60- 80 m 

Thơ: Thăm 

nhà bà 

Toán: So sánh 

chiều cao 2 đối 

tương 

Khám phá 

Sở thích, thói 

quen của gia 

đình 

Âm nhạc: 

Vỗ tay theo 

ttc: Nhà của 

tôi 

 

Tuần 3 

Những 

ngày kỉ 

niệm của 

gia đình 

TCKNXH 

Bé không 

tiếp xúc và 

đi theo 

người lạ 

Thơ: 

Cô dạy 

 

 

Tạo Hình 

Trang trí thiệp 

tặng mẹ 

TC: Ý Nghĩa 

ngày 20/10 

Thể dục: 

Đập và bắt 

bóng 

Những đồ 

dùng 

quen 

thuộc 

trong gia 

đình 

Khám phá: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình 

Kể chuyện:     

Cô bé quàng 

khan đỏ 
 

Thể dục: Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

 

Toán: Xếp 

tương ứng 1-

1 

 

Tạo hình: 

Nặn cái bát 
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CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ  

Lớp: CHỒI 4 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bố Mẹ và 

những 

người thân 

yêu 

Trò chuyện 

về các thành 

viên trong 

GĐ 

 

Thể dục: 

Bò trong 

đường dích 

dắc 

Toán 

Nhận biết 

chữ số 2 

Kể Chuyện 

Cô Bé quàng 

khan đỏ 

 

Vẽ ngôi nhà 

của bé 

Tuần 2 

Sở thích 

thói quen 

của gia 

đình 

 

Khám phá:         

Sở thích thói 

quen của gia 

đình 

 

Thơ 

Làm Anh 

Dạy hát 

Múa cho Mẹ 

xem 

 

Thể dục: 

Chạy chậm 

60- 80 m 

Toán 

Xếp tương 

ứng 1- 1 

Tuần 3 

Những 

ngày kĩ 

niệm của 

gia đình 

 

Trò chuyện 

Ý nghĩa 

ngày 20-10 

TD 

Đập và bắt 

bóng 

Toán 

So sánh 

chiều cao 2 

đối tượng 

Vỗ tay theo 

tt chậm 

Cả nhà 

thương nhau 

Xé dán chân 

dung Mẹ 

Tuần 4 

Những đồ 

dung quen 

thuộc trong 

gia đình 

 

Khám phá: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình 

Toán 

Nhận biết 

chữ số 2 

Nặn 

cái bát 

 

Thể dục: 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

Thơ 

Em yêu nhà 

em 
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CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ  

Lớp: CHỒI 5 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bố Mẹ và 

những 

người thân 

yêu 

Thể dục: 

Bò trong 

đường dích 

dắc 

Trò chuyện -

Trò chuyện 

về các thành 

viên trong 

GĐ 

 

Kể Chuyện 

Sự tích Cây 

Vú Sữa 

Toán 

Nhận biết 

chữ số 2 

Thơ 

Lấy tăm cho 

bà 

Tuần 2 

Sở thích 

thói quen 

của gia 

đình 

 

Vẽ ngôi nhà 

của bé 

Khám phá:         

Sở thích thói 

quen của gia 

đình 

 

Dạy hát 

Bố là tất cả 

 

Thể dục: 

Chạy chậm 

60- 80 m 

Toán 

Xếp tương 

ứng 1 -1 

Tuần 3 

Những 

ngày kĩ 

niệm của 

gia đình 

 

Trò chuyện 

Ý nghĩa 

ngày 20-10 

 

Thể dục: 

Đập và bắt 

bóng 

Toán 

So sánh 

chiều cao 2 

đối tượng 

Vỗ tay theo 

tt chậm 

Cả nhà 

thương nhau 

Xé dán chân 

dung ba 

Tuần 4 

Những đồ 

dung quen 

thuộc trong 

gia đình 

 

Khám phá: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình 

 
TCKNXH 

Bé không tiếp 

súc với người 

lạ 

Nặn cái bát 

 

Thể dục: 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh 

Thơ 

Làm anh 
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   Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 6 

 

 
 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bố mẹ và 

những 

người thân 

yêu 

Thể dục: 
 Bò trong 

đường dích 

dắc 

Khám phá: 

Trò chuyện về 

các thành viên 

trong gia đình 

Toán: 

Nhận biết số 

lượng 2 

 

Thơ: 

Yêu mẹ 

TCKNXH 

Bé không tiếp 

súc với người 

lạ 

Tuần 2 

Sơ thích 

thói quen 

của gia 

đình 

Thể dục: 

Chạy chậm 

60-80m 

Khám phá: 
Sở thích thói 

quen của gia 

đình 

Toán: 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Truyện: 

 

Ba cô gái 

 

Dạy hát: 

Mẹ yêu không 

nào 

Tuần 3 

Những 

ngày kỷ 

niệm của 

gia đình 

Thể dục: 

Đập và bắt 

bóng 

Khám phá: 

TC ý nghĩa 

ngày 20/10 

Toán: 

So sánh chiều 

cao 2 đối 

tượng 

Thơ: 

Giúp mẹ 

 

Xé dán: 

Chân dung mẹ 

Tuần 4 

Những đồ 

dùng quen 

thuộc trong 

gia đình 

Thể dục: 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

Khám phá: 

Một số đồ 

dùng trong gia 

đình 

Vỗ tay theo 

TT: 

Nhà của tôi 

Truyện: 

Thỏ con 

không 

vâng lời 

Nặn: 

Cái đôi đũa 


